[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HOÁ 
VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA KUNSAN
	Ngày
	Thời gian
	Hoạt động của sinh viên Hàn Quốc
	Địa điểm
	Dự kiến phân công thực hiện

	
	Tối
	· Đến TP.HCM, sắp xếp hành lý, khách sạn TDC
	Sân bay Tân Sơn Nhất
	· Đón đoàn
· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

	
1
	Sáng
	· Gặp gỡ sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM 
· Thảo luận kế hoạch giao lưu
	Phòng họp - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Chuẩn bị nước uống, âm thanh, máy chiếu
· Chuẩn bị băng rôn
	· Phòng Quản trị - Dịch vụ

	
	
	· 
	
	· Quản lý sinh viên
	· Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

	
	Chiều
	· Chuẩn bị đồ dùng để giao lưu văn hóa
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	2
	Sáng
	· Tham gia ngày hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Giao lưu thể thao
· Chuẩn bị trò chơi vận động
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· 
	
	
	· 

	
	Tối
	Tự do

	3
	Sáng
	· Hoạt động 1: Tham quan bảo tàng Chứng tích chiến tranh
	Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (Số 28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM)
	· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

	
	
	· 
	
	· Liên hệ
· Hướng dẫn tham quan
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· Giao lưu văn hóa lần 1 (Taekwondo, hát múa truyền thống, cắt tóc, make up)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị các tiết mục giao lưu
	· Đoàn Thanh niên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị nước uống
	· Phòng Quản trị - Dịch vụ

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	4
	Sáng
	· Hoạt động tình nguyện 2: Tham quan Bến Nhà Rồng và Nhà thờ Đức Bà
	Bến Nhà Rồng (Số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM)
Nhà thờ Đức Bà (Số 1 Công xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
	· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

	
	
	· 
	
	· Liên hệ
· Hướng dẫn tham quan
	· Đoàn Thanh niên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị quà tặng
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	
	Chiều
	· Giao lưu văn hóa lần 2: Học làm ảo thuật
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
· Thầy Nguyễn Mạnh Phương – Giảng viên khoa Khoa học cơ bản.

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị các tiết mục giao lưu
	· Đoàn Thanh niên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị nước uống
	· Phòng Quản trị - Dịch Vụ

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	5
	Sáng
	· Tham quan địa đạo Củ Chi
	Địa đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Phú Hiệp, Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, TP. HCM )
	· Liên hệ Tour du lịch
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· 
	
	· 
	· 

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	6
	Sáng
	· Hoạt động 3: Học tiếng Việt
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Liên hệ
· Chuẩn bị dụng cụ học tập
· Hướng dẫn hoạt động
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· Giao lưu văn hóa lần 3 (Taekwondo, hát múa truyền thống, cắt tóc, make up)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị các tiết mục giao lưu
	· Đoàn Thanh niên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị nước uống
	· Phòng Quản trị - Dịch vụ

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	7
	Sáng
	· Hoạt động 4: Học nấu ăn món ăn Việt Nam
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Chuẩn bị dụng cụ
· Hướng dẫn
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· Chuẩn bị cho ngày hội SV
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Văn nghệ: 3 tiết mục
· Ẩm thực: 2 món ăn Việt Nam
	· Đoàn Thanh niên

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	8
	Sáng
	Ngày hội sinh viện Hàn - Việt
· Sáng: Thi nấu ăn
· Thi rung chuông và tìm hiểu lịch sử Việt Nam, Hàn Quốc
· Chiều: festival, lễ trao bằng khen
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Tổ chức ngày hội
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· 
	
	· Quay phim, chụp ảnh
· Đưa thông tin
	· Trung tâm Truyền thông - Thư viện

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị băng rôn, Âm thanh, đèn LED
	· Phòng Quản trị - Dịch vụ

	
	Tối
	Tự do

	9
	Sáng
	· Du lịch Sông Mê Kông
	Khu vực Sông Mê Kông
	· Liên hệ Tour Du lịch
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· 
	
	
	· 

	
	Tối
	· Ăn tối cùng thầy Hiệu Trưởng

	10
	Sáng
	· Hoạt động 5: Học tiếng Việt
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Liên hệ
· Chuẩn bị dụng cụ học tập
· Hướng dẫn hoạt động
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· Giao lưu văn hóa lần 4 (Taekwondo, hát múa truyền thống, cắt tóc, make up)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị các tiết mục giao lưu
	· Đoàn Thanh niên

	
	
	· 
	
	· Chuẩn bị nước uống
	· Phòng Quản trị - Dịch vụ

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	11
	Sáng
	· Hoạt động 5: Học tiếng Việt
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	· Liên hệ
· Chuẩn bị dụng cụ học tập
· Hướng dẫn hoạt động
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· Thăm nhà thầy giáo Việt Nam
	Thành phố Hồ Chí Minh
	· Chuẩn bị quà: dụng cụ học tập
	· Đoàn Thanh niên

	
	Tối
	· 
	
	· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

	12
	Sáng
	· 
	
	· 
	· 

	
	Chiều
	· 
	
	· 
	· 

	
	Tối
	· Dạy lớp tiếng Hàn buổi tối (2 đội)
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	· Huy động sinh viên
	· Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	13
	Sáng
	· Du lịch Vũng Tàu
	Thành phố Vũng Tàu
	· Liên hệ Tour Du lịch
	· Đoàn Thanh niên

	
	Chiều
	· 
	
	
	· 

	
	Tối
	Tự do

	14
	Sáng
	· Tham quan TP. HCM
	Thành phố Hồ Chí Minh
	· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

	
	Chiều
	Tự do

	
	Tối
	· Đưa ra sân bay
	Sân bay Tân Sơn Nhất
	· Chuẩn bị phương tiện di chuyển
	· Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp



CHI PHÍ THAM KHẢO
Đơn vị tính: VNĐ
	STT
	HẠNG MỤC
	CHI PHÍ
	Chi tiết
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	Tự túc
	Vietfun
	ivivu
	
	
	

	1
	Phí ở
	Từ 500.000đ – 800.000đ/phòng/ngày
	
	
	500.000đ – 800.000đ x 14 ngày
	7.000.000đ – 11.200.000đ
	- Khách sạn 2-3*
- Giường đôi
- Chi phí ở cho 2 người/phòng

	2
	Phí ăn uống
	100.000đ – 120.000đ/người
	
	
	100.000đ – 120.000đ x 14 ngày
	1.400.000đ – 1.680.000đ
	Sáng – trưa – chiều


	3
	Phí thuê xe (xe 30 chỗ)
	1.800.000đ – 
2.800.000đ/8h
	
	
	1.800.000đ – 
2.800.000đ x 10 lần
	18.000.000đ – 
28.000.000đ
	nucuoiviet.com.vn
thuexegiare.net

	4
	Tham quan Củ Chi
	
	300.000đ /người
	126.000đ
/người
(không bao gồm ăn uống)
	300.000đ x 17 người 126.000đ x 17 người
	5.100.000đ
2.142.000đ
	

	5
	Tham quan Thành phố HCM
	
	480.000đ /người
	260.000đ
/người
	480.000đ x 17 người
260.000đ x 17 người
	8.160.000đ
4.420.000đ
	bao gồm ăn uống

	6
	Tham quan Vũng tàu
	
	950.000đ
/người
	630.000đ
/người
	950.000đ x 17 người
630.000đ x 17 người
	16.150.000đ
10.710.000đ
	Chỉ có tour vào Chủ Nhật

	7
	Tham quan Mekong
	
	450.000đ
/người
	210.000đ
/người
	450.000đ x 17 người
210.000đ x 17 người
	7.650.000đ
3.570.000đ
	Tour Mỹ Tho – Bến Tre

	
	Tổng cộng
	63.460.000đ – 77.940.000đ
47.242.000đ – 61.722.000đ
	



CHI PHÍ THAM KHẢO
Đơn vị tính: USD
	STT
	HẠNG MỤC
	CHI PHÍ
	Chi tiết
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	Tự túc
	Vietfun
	ivivu
	
	
	

	1
	Phí ở
	Từ $23 – $36/phòng/ngày
	
	
	$23 – $36 x 14 ngày
	$322 – $504
	- Khách sạn 2-3*
- Giường đôi
- Chi phí ở cho 2 người/phòng

	2
	Phí ăn uống
	$5 – $6/người
	
	
	$5 – $6  x 14 ngày
	$70 - $84
	Sáng – trưa – chiều

	3
	Phí thuê xe (xe 30 chỗ)
	$82 - 128/8h 
	
	
	$82 - $128 x 10 lần
	$820 - $1.280
	nucuoiviet.com.vn
thuexegiare.net

	4
	Tham quan Củ chi
	
	$14/người
	$6/người
(không bao gồm ăn uống)
	$14 x 17 người
$6 x 17 người
	$238
$102
	

	5
	Tham quan thành phố HCM
	
	$22/người
	$12/người
	$22 x 17 người
$12 x 17 người
	$374
$204
	bao gồm ăn uống

	6
	Tham quan Vũng tàu
	
	$42/người
	$29/người
	$42 x 17 người
$29 x 17 người
	$714
$493
	Chỉ có tour vào chủ nhật

	7
	Tham quan Mekong
	
	$21/người
	$10/người
	$21 x 17 người
$10 x 17 người
	$357
$170
	Tour Mỹ Tho – Bến Tre

	
	Tổng cộng
	$2.895 - $3.551
$2.181 - $2.837
	



